
TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Phòng GDĐT

1 Lê Thị Tố Anh 12/02/1967
Trường Tiểu học số 1 

Phước An
373392317 toanhpa1@gmail.com Tuy Phước

2
Nguyễn Thị Hồng 

Luyến
16/10/1995

Trường Tiểu học số 1 

Phước An
345845697

nthongluyen@gmail.co

m
Tuy Phước

3 Phan Thị Hoàng 1995
Trường Tiểu học số 1 TT 

Diêu Trì
966267203

pthoang1695@gmail.co

m
Tuy Phước

4 Trần Thị Thu Thảo 06/06/1996
Trường Tiểu học số 2 TT 

Diêu Trì
356495410 thaoten66@gmail.com Tuy Phước

5 Lưu Duy Thạc 19/01/1977
Trường Tiểu học số 1 

Phước Lộc
913629418 luuduythac@gmail.com Tuy Phước

6 Nguyễn Tấn Tài 01/12/1976
Trường Tiểu học số 2 

Phước Lộc
396381882 taithuy76@gmail.com Tuy Phước

7 Nguyễn Thị Thương 14/03/1994
Trường Tiểu học số 2 

Phước Thuận
353376894

minuno1403@gmail.co

m
Tuy Phước

8 Trần Anh Vững 06.02.1992
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn
373720591 anhvungpy@gmail.com Tuy Phước

9 Nguyễn Thị Đĩnh 20/10/1968
Trường Tiểu học số 2 

Phước Hưng
395171899

nguyenthidinh1899@g

mail.com
Tuy Phước

10 Trần Thị Tố Nữ 22/06/1998
Trường Tiểu học số 1 

Phước Hòa
969809188 nutran2206@gmail.com Tuy Phước

11 Phạm Vy Thảo 05/01/1997
Trường TH số 2 Phước 

Hòa
965906382

phamvythao779@gmail.

com
Tuy Phước

12 Võ Văn Hiền 10/08/1976
Trường Tiểu học Cát 

Thắng
0984769698

hienvovan76@gmail.co

m
Phù Cát

13 Phan Thị Ngọc Đơn 1997
Trường Tiểu học số 2 

Tam Quan Nam
333024646

phanthingocdon030219

97@gmail.com
Hoài Nhơn

14 Lê Thanh Thuỷ 1962
Trường Tiểu học số 3 

Hoài Hương
788535915

lethanhthuy2020hh3@g

mail.com
Hoài Nhơn

15 Huỳnh Thanh Thủy 1979 Trường Tiểu học An Hưng 397095185
huynhthuyanlao@gmail.

com
An Lão

Danh sách này gồm có 15 người./.

GVCC hỗ trợ: Dao Thi Lan - Trường Tiểu học Số 1 Hoài Tân

- Điện thoại: 0984034195 - Email: lan88075@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 9 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 5 VÀ MÔ ĐUN 9 (BỔ SUNG)

TUY PHƯỚC, PHÙ CÁT, HOÀI NHƠN, AN LÃO
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